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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HOÁ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HOÁ VÀ THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao;
Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 26/02/2007 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao đến 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 31/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1404/ SKHĐT ngày 20/8/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hoá - Thông tin, Thể dục Thể thao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ thi hành Quyết định này./.
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KẾ HOẠCH
ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HOÁ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HOÁ VÀ THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 234/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xã hội hoá trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 26/02/2007 của Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2010.
1. Mục tiêu chung:
- Huy động các nguồn lực trí tuệ và vật chất của toàn xã hội vào phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, làm cho mọi người, mọi tổ chức đều được đóng góp và được hưởng thụ những thành quả của các lĩnh vực hoạt động nói trên theo hướng ngày càng đáp ứng tốt hơn, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, người tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;

- Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và mọi cá nhân, tập thể, cộng đồng về vai trò quan trọng của xã hội hoá trong phát triển kinh tế - xã hội, xác định rõ trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của để phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao của tỉnh;

- Tổ chức và quản lý tốt hơn các loại hình công lập và ngoài công lập để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

2. Mục tiêu cụ thể về từng lĩnh vực:
a) Về giáo dục - đào tạo: phấn đấu đến năm 2010 chuyển 100% các cơ sở giáo dục bán công và một số cơ sở công lập đủ điều kiện sang loại hình tư thục hoặc dân lập; khuyến khích thành lập các cơ sở giáo dục ngoài công lập để đến năm 2010, có ít nhất một trung tâm dạy nghề tư thục, có từ 2 - 3 trường phổ thông tư thục (bao gồm trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học) và có từ 4 - 5 trường mầm non dân lập hoặc tư thục; đạt tỷ lệ số học sinh ngoài công lập ở các cấp học: nhà trẻ 80%, mẫu giáo 60%, trung học phổ thông 40%; dạy nghề từ 50 - 60% vào năm 2010;

b) Về y tế: phấn đấu đến năm 2010 có từ 80% dân số trở lên tham gia bảo hiểm y tế toàn dân; chuyển 100% đơn vị sự nghiệp y tế công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và có từ 40% bệnh viện công lập có bộ phận phục vụ theo yêu cầu cao. Đến năm 2010 có ít nhất một bệnh viện tư quy mô từ 50 giường trở lên và có từ 5 - 6 trung tâm chẩn đoán y khoa và phòng khám đa khoa tư nhân.

c) Về văn hoá: phấn đấu đến năm 2010 hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh đều có trung tâm văn hoá thể thao; 50% xã phường thị trấn có nhà văn hoá; 25% thôn khu phố có điểm sinh hoạt văn hoá cộng đồng, trong đó có từ 20 - 30% nhu cầu dịch vụ văn hoá do các cơ sở ngoài công lập đảm nhận; chuyển 100% đơn vị sự nghiệp văn hoá công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

d) Về thể dục thể thao: phấn đấu đến năm 2010 có 50% xã phường thị trấn có thiết chế thể dục thể thao; có ít nhất 20% dân số và 12% số hộ gia đình tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và có 25 - 30% giải thể thao cấp tỉnh huy động được nguồn tài trợ ngoài ngân sách Nhà nước.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI HOÁ ĐẾN NĂM 2010.
1. Về giáo dục - đào tạo:
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển ngay các cơ sở giáo dục bán công sang tư thục; đồng thời có lộ trình chuyển dần một số cơ sở giáo dục công lập có đủ điều kiện sang loại hình tư thục hoặc dân lập;

- Khuyến khích thành lập các cơ sở giáo dục mầm non tư thục hoặc dân lập ở địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, các thị trấn và các xã có điều kiện kinh tế phát triển. Không thành lập mới các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các vùng này. Ưu tiên ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục mầm non ở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn. Chuyển các cơ sở giáo dục mầm non công lập có nguồn thu sự nghiệp và có đủ điều kiện sang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. Thành lập các trường phổ thông tư thục, trước mắt cần thí điểm thành lập trường tư thục ở bậc trung học phổ thông. Khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội và nhân dân đóng góp kinh phí, đất đai để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện học 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học;

- Đa dạng hoá các hình thức đào tạo tại các cơ sở dạy nghề công lập và ngoài công lập; đi đôi với đạo tạo dài hạn, cần tăng cường mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, kèm cặp, truyền nghề, đào tạo lại, đào tạo bổ sung, đào tạo tại chỗ, đào tạo lưu động. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân mở các cơ sở dạy nghề ngoài công lập, các lớp dạy nghề tại các làng nghề, phố nghề; khuyến khích phát triển mạnh cơ sở dạy nghề trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Có lộ trình chuyển một bộ phận các cơ sở dạy nghề công lập sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ. Thực hiện tốt chính sách dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ, lao động nông thôn, thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và cho lao động vùng chuyển đổi nghề nghiệp;

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức và cá nhân đầu tư thành lập cơ sở dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp dân lập hoặc tư thục.

2. Về y tế:
- Có kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập; xây dựng lộ trình chuyển các cơ sở y tế công lập có điều kiện sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ; thành lập các khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu trong các bệnh viện công lập có điều kiện;

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập bệnh viện tư và mở các trung tâm chẩn đoán y khoa, các phòng khám đa khoa tư nhân hoặc dân lập;

- Đẩy mạnh tiến độ phát triển các loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện. Mở rộng diện các cơ sở y tế đăng ký khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế, để góp phần khắc phục tình trạng quá tải của Bệnh viện đa khoa tỉnh;

- Huy động các nguồn lực để tiếp tục thực hiện chương trình xoá mù loà, phẩu thuật nhân đạo dị tật hàm, mặt, chân tay cho trẻ em và các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân nghèo, vận động hiến máu tình nguyện; hỗ trợ các trang thiết bị y tế và khám chữa bệnh theo chương trình hoạt động từ thiện.

3. Về văn hoá:
- Tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hoá công lập và ngoài công lập; xây dựng lộ trình chuyển các đơn vị sự nghiệp văn hoá công lập sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ, tự chủ về tổ chức và tài chính;

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, tạo ra các sản phẩm văn hoá truyền thống; đóng góp kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích. Khuyến khích thành lập các đơn vị nghệ thuật tập thể, tư nhân, gia đình theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Vận động các tập thể, tư nhân liên doanh, liên kết xây dựng các trung tâm nghệ thuật, tổ chức hoạt động sân khấu nhỏ; đẩy mạnh hơn nữa xã hội hoá trong các hoạt động văn hoá văn nghệ quần chúng, hoạt động của các nhà văn hoá, các đoàn nghệ thuật, bảo tồn - bảo tàng và các dịch vụ văn hoá khác;

- Huy động các nguồn lực, trí tuệ và sức sáng tạo trong xã hội đầu tư xây dựng các công trình và thiết chế văn hoá; tham gia và phát triển các hoạt động văn hoá, đặc biệt là tự tổ chức các hoạt động văn hoá ở cơ sở. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư và bảo trợ các hoạt động văn hoá.

4. Về thể dục thể thao:
- Xây dựng lộ trình chuyển các cơ sở thể dục thể thao công lập sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ; chuyển một số cơ sở công lập có đủ điều kiện sang loại hình ngoài công lập;

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân mở các cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập và thành lập các tổ chức xã hội về thể dục thể thao. Có kế hoạch kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư một số hạng mục công trình thuộc khu liên hợp thể dục thể thao của tỉnh;

- Khuyến khích xây dựng các câu lạc bộ, các tụ điểm thể dục thể thao ở các cơ quan, doanh nghiệp, các xã phường, đặc biệt ở nông thôn. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế thành lập các liên đoàn, câu lạc bộ các bộ môn thể thao có thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp hoá;

- Cải tiến hệ thống thi đấu thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, từng bước chuyển công tác tổ chức thi đấu thể thao cho các liên đoàn thể thao, các tổ chức xã hội về thể dục thể thao, các đơn vị kinh tế có đủ năng lực; khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí để tổ chức các giải thể thao của tỉnh.

III. CÁC GIẢI PHÁT CHỦ YẾU.
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội hoá:
- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Nhà nước về xã hội hoá để các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, các đơn vị công lập, ngoài công lập và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ để thực hiện tốt hơn chủ trương xã hội hoá nói chung và xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao nói riêng. Trước hết là đổi mới nhận thức về các mô hình hoạt động ngoài công lập, mạnh dạn chuyển một số cơ sở công lập và bán công sang các loại hình ngoài công lập;

- Các hoạt động văn hoá thông tin cần hướng các hoạt động văn hoá nghệ thuật vào sáng tác xây dựng những gương điển hình về xã hội hoá, đưa công tác tuyên truyền về chủ trương xã hội hoá thành một trong những nhiệm vụ thường xuyên gắn với phản ánh những gương điển hình tiên tiến và phê phán những việc làm không đúng với chủ trương xã hội hoá của Nhà nước;

- Định kỳ sơ, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác xã hội hoá các lĩnh vực nêu trên để tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến, kịp thời biểu dương khen thưởng những điển hình tốt, những kinh nghiệm hay.

2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước:
- Rà soát, đánh giá toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ sở ngoài công lập, các hoạt động trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao đã thực hiện xã hội hoá; đồng thời xác định rõ những nội dung, phần việc sẽ xã hội hoá để xây dựng Đề án triển khai từng lĩnh vực cụ thể cho từng năm và cả giai đoạn đến năm 2010; trong đó chú trọng phát triển và nhân rộng những loại hình, mô hình xã hội hoá đã và đang hoạt động có hiệu quả;

- Đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư, trong đó chú trọng huy động nguồn lực theo các hình thức liên doanh, hợp tác của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước;

- Thực hiện quản lý các cơ sở ngoài công lập theo quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở này cùng phát triển ổn định, lâu dài. Thực hiện chính sách bình đẳng giữa các cơ sở công lập và ngoài công lập về thi đua khen thưởng, về công nhận các danh hiệu Nhà nước và cơ hội để các cơ sở ngoài công lập được tiếp cận các nguồn lực đầu tư, nhất là về tài chính;

- Có kế hoạch hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ sở ngoài công lập được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật.

3. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển xã hội hoá:
- Xây dựng và công bố công khai rộng rãi các quy hoạch, kế hoạch về xã hội hoá các ngành giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao; trong đó xác định cụ thể danh mục các cơ sở ngoài công lập cần kêu gọi đầu tư theo hướng xã hội hoá và nhu cầu huy động nguồn lực đầu tư với tỷ lệ huy động tương ứng để thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư;

- Có kế hoạch chuyển các cơ sở công lập sang hoạt động theo cơ chế cung ứng dịch vụ hoặc các loại hình ngoài công lập giai đoạn đến năm 2010 với các bước đi thích hợp, có giải pháp, lộ trình chuyển đổi phù hợp cho từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể.

4. Thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá:
- Bổ sung, điều chỉnh các quy định ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh phù hợp với Luật Đầu tư; Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các chính sách khuyến khích đầu tư theo hướng thông thoáng hơn, thân thiện hơn để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, mọi tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động xã hội hoá của địa phương;

- Ban hành các quy định về mô hình, quy mô, quy chế thành lập, quản lý họat động của các cơ sở thuộc các loại hình ngoài công lập;

- Thực hiện chính sách miễn, giảm thuế đối với các cơ sở ngoài công lập phù hợp với tính chất hoạt động của từng loại hình, từng lĩnh vực; đồng thời xem xét để có chính sách tín dụng ưu đãi hợp lý, có sức thu hút đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá;

- Trên cơ sở quy hoạch mạng lưới, quy mô và lộ trình xã hội hoá của từng ngành, tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo hướng ưu tiên dành quỹ đất cho việc xây dựng các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao. Thực hiện việc miễn giảm tiền sử dụng đất, thuê đất đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động theo cơ chế phi lợi nhuận;

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đơn giản hoá và công khai hoá các thủ tục hành chính nhất là thủ tục về thành lập, giao đất, cho thuê đất, cấp phép hoạt động đối với các cơ sở ngoài công lập.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao cấp tỉnh do 1 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố làm thành viên.

2. Căn cứ vào Kế hoạch này, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hoá - Thông tin, Thể dục Thể thao có trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án xã hội hoá của ngành mình. Hằng năm tổ chức sơ, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện gởi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi chỉ đạo.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp xây dựng danh mục các cơ sở ngoài công lập cần kêu gọi đầu tư theo hướng xã hội hoá; bổ sung điều chỉnh chính sách ưu đãi đầu tư về xã hội hoá; xây dựng và công khai hoá các thủ tục thành lập các cơ sở ngoài công lập.

4. Sở Nội vụ tổng hợp xây dựng danh mục các cơ sở công lập chuyển sang các loại hình ngoài công lập hoặc theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế; xây dựng và công khai hoá các thủ tục chuyển sang loại hình ngoài công lập hoặc tự chủ về tổ chức.

5. Sở Tài chính tổng hợp xây dựng danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang thực hiện theo cơ chế tự chủ về tài chính; xây dựng và công khai hoá các thủ tục chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy mô và lộ trình xã hội hoá của các ngành tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai, ưu tiên bố trí đất đai cho các cơ sở ngoài công lập; xây dựng và công khai hoá các thủ tục giao đất, cho thuê đất.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xã hội hoá phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước, với thẩm quyền và điều kiện của địa phương; có biện pháp huy động mọi nguồn lực của địa phương để đẩy mạnh xã hội hoá.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách về xã hội hoá cũng như những mô hình hay, những điển hình xã hội hoá tiên tiến.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền và tổ chức quần chúng cùng tham gia thực hiện có hiệu quả các hoạt động về xã hội hoá.
10. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ngành xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xã hội hoá, định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

